
III.1 III.2 III.2 III.4 IV V.1 V.2 V.3
1 13D15801020393 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/08/1995 KT13D01 5 3 0 2 5 0 0 0 15
2 13D15801020278 Huỳnh Thiên Bảo 16/05/1995 KT13D01 5 5 5 0 5 0 0 0 20
3 13D15801020279 Vỏ Như Bình 15/09/1995 KT13D01 5 5 5 2 5 0 0 0 22
4 13D15801020281 Nguyễn Minh Cường 25/10/1988 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
5 13D15801020282 Trần Thanh Duy 26/12/1995 KT13D01 5 5 5 6 5 0 8 5 35
6 13D15801020283 Huỳnh Tấn Dũng 31/12/1995 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
7 13D15801020284 Huỳnh Tấn Đạt 09/02/1995 KT13D01 4 0 0 0 3 0 0 0 7
8 13D15801020290 Trần Trung Hiếu 12/01/1995 KT13D01 5 3 0 2 5 0 0 0 15
9 13D15801020291 Trần Trọng Hoàn 05/04/1995 KT13D01 4 3 0 0 3 0 0 0 10
10 13D15801020245 Mai Đức Huy 13/04/1995 KT13D01 5 3 3 0 3 0 0 0 14
11 13D15801020286 Trần Huy Hảo 20/08/1995 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
12 13D15801020287 Nguyễn Như Hảo 10/01/1995 KT13D01 5 5 5 4 5 0 8 5 35
13 13D15801020288 Hồ Văn Hận 06/05/1994 KT13D01 5 0 0 2 5 0 0 0 12
14 13D15801020249 Nguyễn Thị Bảo Khuyên 20/08/1995 KT13D01 5 3 0 0 3 0 0 5 16
15 13D15801020251 Nguyễn Thị Thùy Linh 15/12/1995 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
16 13D15801020252 Nguyễn Thị Ngọc Linh 09/10/1995 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
17 13D15801020253 Nguyễn Hoàng Long 02/02/1995 KT13D01 4 0 0 0 3 0 0 0 7
18 13D15801020397 Trần Minh Long 02/04/1994 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
19 13D15801020250 Ngô Minh Lâu 15/09/1995 KT13D01 4 0 0 0 3 0 0 0 7
20 13D15801020254 Lê Trung Lô 01/03/1995 KT13D01 5 5 5 0 3 0 0 0 18
21 13D15801020396 Tạ Ngọc  Lập 14/03/1995 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
22 13D15801020255 Bùi Hữu Lợi 05/12/1995 KT13D01 5 5 5 0 3 0 0 0 18
23 13D15801020258 Lê Nhật Minh 24/11/1995 KT13D01 2 0 0 0 3 0 0 0 5
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24 13D15801020259 Nguyễn Thanh Mộng 13/09/1995 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
25 13D15801020262 Huỳnh Trọng Nghĩa 15/05/1995 KT13D01 5 5 5 0 5 0 0 0 20
26 13D15801020267 Huỳnh Thị Ý  Nhi 04/06/1995 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
27 13D15801020268 Nguyễn Thị Thảo Nhi 26/01/1995 KT13D01 5 0 0 2 5 0 0 0 12
28 13D15801020265 Trần Thành Nhân 09/12/1995 KT13D01 4 0 0 0 3 0 0 0 7
29 13D15801020266 Nguyễn Đức Trung  Nhân 14/02/1995 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
30 13D15801020270 Nguyễn Thành Nhơn 26/04/1995 KT13D01 5 5 5 2 5 0 0 5 27
31 13D15801020402 Trần Thị Huỳnh  Như 08/03/1995 KT13D01 5 5 3 2 5 0 0 5 25
32 13D15801020271 Lữ Khánh  Nhủ 12/12/1993 KT13D01 5 3 0 2 5 0 2 0 17
33 13D15801020274 Nguyễn Trần Hưng Phát 13/11/1995 KT13D01 5 3 0 0 3 0 0 0 11
34 13D15801020277 Phạm Ngọc  Quý 22/09/1995 KT13D01 5 0 0 0 5 0 0 0 10
35 13D15801020400 Trần Chí Thanh 30/06/1995 KT13D01 5 5 3 2 5 0 0 5 25
36 13D15801020232 Phạm Tấn Thành 01/06/1995 KT13D01 4 0 0 0 3 0 0 5 12
37 13D15801020401 Huỳnh Hữu Thoại 04/11/1995 KT13D01 5 5 5 2 5 0 0 0 22
38 13D15801020231 Nguyễn Minh  Thuận 30/03/1994 KT13D01 5 3 0 0 5 0 0 0 13
39 13D15801020517 Phạm Minh  Thắng   /  /1995 KT13D01 5 3 0 0 5 0 0 0 13
40 13D15801020235 Huỳnh Mai Thanh Thủy 15/11/1995 KT13D01 4 0 0 0 3 0 0 0 7
41 13D15801020237 Phan Mỹ Tiên 14/03/1995 KT13D01 4 3 0 2 3 0 0 0 12
42 13D15801020243 Nguyễn Thị  Trinh 11/11/1995 KT13D01 5 5 5 2 5 5 0 5 32
43 13D15801020218 Nguyễn Trần Nhã Trúc 22/05/1994 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
44 13D15801020223 Huỳnh Thanh Tuyền 15/01/1995 KT13D01 5 3 0 0 5 0 0 0 13
45 13D15801020220 Huỳnh Minh Tuấn 15/08/1995 KT13D01 5 5 5 2 5 0 0 5 27
46 13D15801020221 Lê Nguyễn Thanh Tuấn 16/10/1995 KT13D01 5 5 5 0 5 0 0 0 20
47 13D15801020229 Nguyễn Thanh  Tâm 26/05/1995 KT13D01 5 3 0 2 5 0 0 0 15
48 13D15801020238 Huỳnh Văn Tính 11/10/1995 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
49 13D15801020524 Châu Bá Tùng 05/01/1989 KT13D01 5 0 0 3 3 0 6 0 17
50 13D15801020225 Nguyễn Phúc Vinh 11/02/1995 KT13D01 5 3 0 0 5 0 0 5 18
51 13D15801020539 Nguyễn Ngọc  Vũ 02/02/1995 KT13D01 5 0 0 0 3 0 0 0 8
52 13D15801020226 Phan Thị Mỹ Xuyên 13/01/1995 KT13D01 5 3 0 0 3 0 0 0 11
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